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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  09/4/2024 This study was conducted to describe the current status of contraceptive 

use among third-year medical students at Thai Nguyen University of 

Medicine and Pharmacy in 2023 through interview with a set of questions. 

A cross-sectional study was conducted among 711 third-year students from 

July 2023 to January 2024. This study uses a pre-designed set of questions. 

The students were allowed to sit in their seats, ensuring a distance so that 

they did not know the results of the person next to them and they filled in 

their own answers on the interview form. The information filled in by 

students is guaranteed to be confidential. The use of contraceptives among 

third-year students at Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy 

is not frequent. 26.4% of students have ever had sex, of which 72.9% used 

contraception for the first time and 62.2% regularly used contraception. 

Condoms were the most frequently used contraceptive method (71.8%). 

There is a relationship between knowledge with the frequency of 

contraceptive use with p < 0.05. It is necessary to strengthen health 

education communication interventions for students. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  09/4/2024 Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả thực trạng sử dụng các biện 

pháp tránh thai ở sinh viên y khoa năm thứ ba, Trường Đại học Y - Dược 

Thái Nguyên năm 2023 thông qua phỏng vấn bằng bộ câu hỏi. Phương 

pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 711 sinh viên chính 

quy năm thứ 3, chuyên ngành Y khoa từ tháng 07/2023 đến tháng 

01/2024. Sử dụng bộ câu hỏi đã được thiết kế sẵn. Các sinh viên được 

ngồi tại chỗ, đảm bảo khoảng cách để các sinh viên không biết kết quả trả 

lời của người bên cạnh và tự điền câu trả lời vào phiếu phỏng vấn. Các 

thông tin trả lời của sinh viên được đảm bảo bí mật. Kết quả cho thấy, việc 

sử dụng các biện pháp tránh thai của sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học 

Y Dược Thái Nguyên chưa thường xuyên. Có 26,4% sinh viên đã từng 

quan hệ tình dục, trong đó 72,9% đã sử dụng biện pháp tránh thai trong lần 

đầu tiên và 62,2% thường xuyên sử dụng các biện pháp tránh thai. Bao cao 

su là biện pháp tránh thai được sử dụng thường xuyên nhất (71,8%). Có 

mối liên quan giữa kiến thức với mức độ sử dụng các biện pháp tránh thai 

với p < 0,05. Cần phải tăng cường can thiệp truyền thông giáo dục sức 

khỏe cho sinh viên. 
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1. Đặt vấn đề 

Việc thanh thiếu niên quan hệ tình dục sớm và không an toàn có thể để lại những hậu quả 

nghiêm trọng cho bản thân họ, cũng như là gánh nặng cho gia đình và toàn xã hội. Thậm chí ngay 

cả khi có sử dụng biện pháp tránh thai vẫn có khả năng mang thai ngoài ý muốn. Một trong các 

thách thức của công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản ở Việt Nam hiện nay là tỉ lệ nạo phá thai còn 

tương đối cao [1], [2]. Năm 2024, nghiên cứu của Nguyễn Thúy Hà cho thấy học sinh tại 4 

trường trung học phổ thông tại thành phố Thái Nguyên có 5,4% đã từng quan hệ tình dục, trong 

đó tuổi quan hệ tình dục lần đầu từ 13 - 15 tuổi chiếm 59,6%, có sử dụng biện pháp tránh thai 

trong lần quan hệ tình dục đầu tiên chỉ chiếm 39,3% [3]. Theo Phạm Thị Bảo An (2022), tỉ lệ 

sinh viên có quan hệ tình dục là 16,1%, trong đó có 16,7% không sử dụng biện pháp tránh thai 

[4]. Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Thúy Hạnh có tới 74,2% phụ nữ mang thai ngoài ý muốn 

dẫn đến phá thai có sử dụng biện pháp tránh thai [5]. Nghiên cứu của Nguyễn Minh Khang trên 

đối tượng sinh viên Y khoa năm thứ tư trường Đại học Trà Vinh cho thấy, tỉ lệ sinh viên có sử 

dụng biện pháp tránh thai trong quan hệ tình dục lần đầu là 87,4%. Martinez nghiên cứu trên đối 

tượng vị thành niên/ thanh niên Hoa Kỳ với tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai trong lần quan hệ 

tình dục đầu tiên ở nam là 89% và nữ là 78% [6], [7]. Điều này cho thấy việc nghiên cứu về thực 

hành sử dụng biện pháp tránh thai là hết sức cần thiết. 

 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên là nơi đào tạo nhân lực y tế với số lượng người học đa 

dạng về dân tộc, tôn giáo và hoàn cảnh sống. Sinh viên được đào tạo để chăm sóc sức khỏe cho 

nhân dân, tuy nhiên sức khỏe của bản thân người học là rất quan trọng. Câu hỏi được đặt ra ở đây là 

thực trạng sử dụng các biện pháp tránh thai của sinh viên Y khoa hiện nay ra sao? Để trả lời cho 

câu hỏi trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mục tiêu: Mô tả thực trạng sử dụng các biện 

pháp tránh thai ở sinh viên Y khoa năm thứ ba, Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên năm 2023. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là sinh viên chính quy năm thứ 3, chuyên ngành Y khoa của Trường 

Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên chưa từng kết hôn, đồng ý tham gia nghiên cứu. 

Lý do chúng tôi chọn sinh viên năm thứ 3 vì đây là đối tượng đã có thời gian tương đối dài (2 

năm) làm quen với môi trường học tập, môi trường sống và chuẩn bị bước sang giai đoạn học tập 

mới (học lâm sàng), với môi trường mới, có thể sẽ thay đổi thói quen, lối sống của sinh viên.   

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Địa điểm nghiên cứu: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. 

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 07 năm 2023 đến tháng 01 năm 2024. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang. 

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu nghiên cứu 

Tổng số có hơn 800 sinh viên y khoa năm thứ 3. Chọn có chủ đích toàn bộ sinh viên chính 

quy năm thứ ba chuyên ngành Y khoa của Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên.  

 Kết quả chọn được 711 sinh viên thỏa mãn tiêu chuẩn chọn đưa vào nghiên cứu. 

2.5. Biến số, chỉ số nghiên cứu 

- Tỉ lệ sinh viên đã từng quan hệ tình dục. 

- Tỉ lệ sinh viên sử dụng biện pháp tránh thai trong lần quan hệ tình dục đầu tiên. Trong đó, lần 

quan hệ tình dục đầu tiên là lần đầu tiên sinh viên bắt đầu có hành vi quan hệ tình dục với bạn tình. 

- Tỉ lệ các biện pháp tránh thai sinh viên đã từng sử dụng. 
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- Tỉ lệ các mức độ sử dụng biện pháp tránh thai. Trong đó, mức độ sử dụng biện pháp tránh 

thai thường xuyên là sử dụng các biện pháp tránh thai ≥ 70% số lần quan hệ tình dục; không 

thường xuyên là sử dụng các biện pháp tránh thai < 70% số lần quan hệ tình dục. 

- Mối liên quan giữa đặc điểm cá nhân và mức độ sử dụng các biện pháp tránh thai. 

- Mối liên quan giữa kiến thức và mức độ sử dụng các biện pháp tránh thai. 

2.6. Tiêu chí đánh giá [2] 

Kiến thức sử dụng biện pháp tránh thai:  

- Kiến thức tốt: Đạt tổng số ≥ 8 điểm trong tổng số 10 điểm câu hỏi kiến thức. 

- Kiến thức chưa tốt: Đạt tổng số < 8 điểm trong tổng số 10 điểm câu hỏi kiến thức. 

2.7. Kỹ thuật thu thập số liệu 

Lên danh sách các lớp sinh viên Y khoa năm thứ 3. Dựa trên lịch học tập của sinh viên, liên 

hệ thầy/cô phụ trách buổi giảng để tiến hành thu thập số liệu vào cuối giờ học.  

Sử dụng bộ câu hỏi đã được thiết kế sẵn, nhóm nghiên cứu giải thích lý do nghiên cứu và các 

hướng dẫn về quy trình đảm bảo bí mật thông tin, động viên sinh viên tham gia trả lời phỏng vấn.  

Các sinh viên được ngồi tại chỗ, đảm bảo khoảng cách để các sinh viên không biết kết quả trả 

lời của người bên cạnh.  

Sinh viên tự điền câu trả lời vào phiếu phỏng vấn. 

2.8. Xử lý số liệu 

Xử lý số liệu bằng chương trình phần mềm SPSS 25.0 cho các thông tin mô tả và phân tích 

bằng các test thống kê Chi Square, hồi quy Logistic.  

2.9. Đạo đức nghiên cứu 

Nghiên cứu được thông qua Hội đồng đạo đức Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái 

Nguyên số 754/ĐHYD-HĐĐĐ ngày 03/07/2023. 

Đối tượng nghiên cứu được thông tin đầy đủ về mục đích, yêu cầu và nội dung nghiên cứu, 

chỉ tiến hành khi đối tượng nghiên cứu đồng ý. Không thu thập thông tin định danh cá nhân, các 

vấn đề liên quan đến cá nhân được tôn trọng và giữ bí mật, không ảnh hưởng đến đối tượng 

nghiên cứu. 

3. Kết quả  

Để mô tả thực trạng sử dụng biện pháp tránh thai trong lần quan hệ tình dục đầu tiên, chúng 

tôi sử dụng bảng 1. 

Bảng 1. Thực trạng sử dụng biện pháp tránh thai trong lần quan hệ tình dục đầu tiên 

Thực hành Số lượng (SL) Tỷ lệ (%) 

Sinh viên đã từng quan hệ tình dục 188 26,4 

Sử dụng biện pháp tránh thai 

trong lần quan hệ tình dục đầu 

tiên 

Có 137 72,9 

Không 30 16,0 

Không nhớ 21 11,1 

* Nhận xét: Có 26,4% sinh viên đã từng quan hệ tình dục, trong đó 72,9% sử dụng các biện 

pháp tránh thai. 

Trong số các sinh viên đã từng quan hệ tình dục, tỉ lệ các loại biện pháp tránh thai được sinh 

viên từng sử dụng được mô tả tại bảng 2. 

* Nhận xét: Bao cao su, tính chu kì kinh/xuất tinh ngoài âm đạo là biện pháp tránh thai từng 

được lựa chọn nhiều nhất (100%), sau đó đến thuốc tránh thai khẩn cấp (61,7%). Thuốc diệt tinh 

trùng là loại biện pháp tránh thai được lựa chọn ít nhất (2,1%). 
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Bảng 2. Các biện pháp tránh thai sinh viên đã từng sử dụng (n = 188) 

Biện pháp tránh thai Số lượng (SL) Tỷ lệ (%) 

Bao cao su 188 100 

Tính chu kì kinh/xuất tinh ngoài âm đạo 188 100 

Thuốc tránh thai hàng ngày 37 19,7 

Thuốc tránh thai khẩn cấp 116 61,7 

Thuốc diệt tinh trùng 04 2,1 

Các loại khác 09 4,9 

Để mô tả mức độ/tần suất sử dụng biện pháp tránh thai, cũng như loại biện pháp mà sinh viên 

sử dụng thường xuyên nhất, chúng tôi sử dụng bảng 3. 

Bảng 3. Loại biện pháp tránh thai được sử dụng thường xuyên 

Biện pháp tránh thai Số lượng (SL) Tỷ lệ (%) 

Mức độ sử dụng 
Thường xuyên 117 62,2 

Không thường xuyên 71 37,8 

Loại sử dụng thường 

xuyên nhất 

Bao cao su 135 71,8 

Thuốc tránh thai hàng ngày 33 17,6 

Thuốc tránh thai khẩn cấp 19 10,1 

Thuốc diệt tinh trùng 1 0,5 

Các loại khác 0 0 

* Nhận xét: Có 62,2% thường xuyên sử dụng các biện pháp tránh thai. Bao cao su là biện 

pháp tránh thai được sử dụng thường xuyên nhất (71,8%), sau đó đến thuốc tránh thai hàng ngày 

(17,6%). Thuốc diệt tinh trùng là loại biện pháp tránh thai được lựa chọn ít (0,5%).  

Để phân tích mối liên quan giữa đặc điểm cá nhân và mức độ sử dụng các biện pháp tránh 

thai, chúng tôi sử dụng bảng 4. 

Bảng 4. Mối liên quan giữa đặc điểm cá nhân và mức độ sử dụng các biện pháp tránh thai 

Mức độ 

 

Đặc điểm 

Không thường xuyên 

(SL = 71) 

Thường xuyên 

(SL = 117) p 

SL % SL % 

Giới tính 
Nam giới (SL = 95) 43 45,3 52 54,7 

< 0,05 
Nữ giới (SL = 93) 28 30,1 65 69,9 

Dân tộc 
Kinh (SL = 124) 49 39,5 75 60,5 

> 0,05 
Khác (SL = 64) 22 34,4 42 65,6 

Sống 

chung 

Cùng cha mẹ/người thân (SL = 21) 20 95,2 01 4,8 
< 0,05 

Không (SL = 167) 51 30,5 116 69,5 

* Nhận xét: Có mối liên quan giữa giới tính, sống chung với gia đình/người thân với mức độ 

sử dụng các biện pháp tránh thai (p < 0,05). 

Để phân tích mối liên quan giữa kiến thức sử dụng biện pháp tránh thai và mức độ sử dụng 

các biện pháp tránh thai, chúng tôi sử dụng bảng 5. 

Bảng 5. Mối liên quan giữa kiến thức và mức độ sử dụng các biện pháp tránh thai 

Sử dụng biện pháp 

tránh thai 

Kiến thức 

Không thường 

xuyên (SL = 71) 

Thường xuyên 

(SL = 117) p 

Tổng số 

(SL = 188) 

SL % SL % SL % 

Không tốt 43 79,6 11 20,4 
< 0,05 

54 28,7 

Tốt 28 20,9 106 79,1 134 71,3 

* Nhận xét: Có mối liên quan giữa kiến thức với mức độ sử dụng các biện pháp tránh thai 

(p<0,05). 

Để phân tích hồi quy logistic một số yếu tố liên quan đến thực trạng sử dụng các biện pháp 

tránh thai của sinh viên, chúng tôi sử dụng bảng 6 
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Bảng 6. Phân tích hồi quy logistic một số yếu tố liên quan đến thực trạng sử dụng các biện pháp tránh thai 

của sinh viên 

Yếu tố OR (95%CI) đơn biến OR (95%CI) đa biến 

Giới nam 1,92 (1,05 - 3,50)* 0,88 (0,36 - 2,15) 

Sống cùng cha mẹ/người thân 9,3 (1,22 - 69,71)* 0,04 (0,01 - 0,33) 

Kiến thức không tốt 14,80 (6,77 - 32,36)** 12,09 (4,53 - 32,29)** 

Ghi chú: * p< 0,05, ** p<0,001 

* Nhận xét: Sinh viên có kiến thức không tốt có nguy cơ không thường xuyên sử dụng biện 

pháp tránh thai cao gấp 12,09 lần so với đối tượng còn lại.  

4. Bàn luận  

Kết quả nghiên cứu trên 711 sinh viên năm thứ ba ngành Y khoa cho thấy tỉ lệ sinh viên đã 

từng quan hệ tình dục là 26,4%. Trong đó, 72,9% có sử dụng các biện pháp tránh thai trong lần 

quan hệ tình dục đầu tiên. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Nguyễn Minh Khang trên 

đối tượng sinh viên Y khoa năm thứ tư trường Đại học Trà Vinh, tỉ lệ sinh viên có sử dụng biện 

pháp tránh thai trong quan hệ tình dục lần đầu là 87,4% và nghiên cứu của Martinez trên đối 

tượng vị thành niên/ thanh niên Hoa Kỳ với tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai trong lần quan hệ 

tình dục đầu tiên ở nam là 89% và nữ là 78% [6], [7]. Kết quả của chúng tôi cao hơn nghiên cứu 

của Nguyễn Thanh Phong trên đối tượng sinh viên năm thứ nhất của 6 trường đại học tại Hà Nội, 

tỉ lệ sử dụng biện pháp tránh thai trong lần quan hệ tình dục đầu tiên là 51,3% [8]. Sự khác nhau 

này có thể do lựa chọn đối tượng nghiên cứu. Nhìn chung, tỉ lệ sử dụng biện pháp tránh thai trên 

đối tượng sinh viên tương đối cao (đều trên 50%). So với đối tượng học sinh trung học phổ 

thông, nghiên cứu của Nguyễn Thúy Hà cho thấy tỉ lệ học sinh sử dụng biện pháp tránh thai trong 

lần quan hệ tình dục đầu tiên là 39,3% [3]. 

Kết quả tại bảng 2 cho thấy, bao cao su và tính vòng kinh/xuất tinh ngoài âm đạo là những 

biện pháp tránh thai mà sinh viên đã từng sử dụng nhiều nhất (100%). Kết quả này tương đồng 

với nghiên cứu của Hoque trên đối tượng sinh viên đại học ở Botswana, Nam Phi, tỷ lệ đã từng 

sử dụng bao cao su chiếm cao nhất ở nam là 97,1% và nữ là 97,8% [9]. Nghiên cứu của Nguyễn 

Thị Lan Phương trên đối tượng sinh viên ngành Y khoa, trong đó phần lớn đối tượng nghiên cứu 

là sinh viên năm thứ ba cũng chỉ ra kết quả tương tự nghiên cứu của chúng tôi, bao cao su là biện 

pháp tránh thai được sinh viên Y khoa Việt Nam đã từng sử dụng nhiều nhất (74,6%) [10].  

Theo kết quả tại bảng 3, trong số sinh viên đã từng quan hệ tình dục có 62,2% sinh viên 

thường xuyên sử dụng các biện pháp tránh thai, kết quả này thấp hơn nghiên cứu của Hoque với 

tỷ lệ sử dụng thường xuyên các biện pháp tránh thai ở nam là 80,3% và nữ là 73,4% [9]. Bao cao 

su được nhóm sử dụng thường xuyên biện pháp tránh thai khi quan hệ tình dục lựa chọn nhiều 

nhất (71,8%), tiếp theo là sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày (17,6%). Kết quả này phù hợp với 

nghiên cứu của Trần Quang Tuấn trên đối tượng sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

khi cho rằng, bao cao su và thuốc tránh thai là những biện pháp tránh thai được sinh viên biết đến 

nhiều nhất với tỉ lệ lần lượt 98% và 78% [11]. Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Lan Phương, 

những lý do chính trong lựa chọn biện pháp tránh thai của sinh viên Y khoa Việt Nam là sự thuận 

tiện khi sử dụng (93,8%), không có tác dụng phụ (53,1%) và giá rẻ (37,9%) [10]. 

Kết quả phân tích hồi quy logistic về một số yếu tố liên quan đến thực trạng sử dụng các biện 

pháp tránh thai của sinh viên cho thấy giới tính nam có tỉ lệ sử dụng thường xuyên các biện pháp 

tránh thai thấp hơn giới nữ, tuy nhiên sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê với p>0,05. Kết quả 

này tương đồng với nghiên cứu của Nguyễn Thanh Phong rằng giới tính không có mối liên quan 

tới việc thực hành sử dụng các biện pháp tránh thai ở sinh viên đại học với p>0,05 [8]. Do đó, 

công tác truyền thông giáo dục về biện pháp tránh thai ở sinh viên nên tác động đồng đều trên cả 

hai giới. Sinh viên sống cùng cha mẹ/người thân có tần suất sử dụng biện pháp tránh thai thấp 

hơn so với nhóm không sống cùng cha mẹ/người thân, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (OR = 

0,04, 95%CI: 0,01-0,33; p<0,05). Điều này có thể do việc ở cùng cha mẹ, người thân chưa phải là 

yếu tố cuối cùng quyết định mức độ sử dụng biện pháp tránh thai của sinh viên, có thể có một 
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hoặc nhiều yếu tố gây nhiễu khác. Đây cũng là cơ sở cần thiết có các nghiên cứu sâu hơn về mối 

liên quan đến mức độ, tần suất sử dụng biện pháp tránh thai ở sinh viên. Kết quả nghiên cứu của 

Nguyễn Minh Khang cho thấy đặc điểm nhân khẩu hiện tại (ở một mình, ở cùng ba mẹ, người 

thân) có sự khác biệt rõ rệt với hành vi quan hệ tình dục của sinh viên, các chỉ số đều có ý nghĩa 

thống kê với p=0,02 và p =0,01 [6]. Đồng thời, kết quả cũng cho thấy kiến thức về các biện pháp 

tránh thai có mối liên quan với mức độ sử dụng các biện pháp tránh thai. Sinh viên có kiến thức 

không tốt có tỉ lệ không thường xuyên sử dụng biện pháp tránh thai cao hơn nhóm sinh viên có 

kiến thức tốt (OR= 12,09, 95%CI = 4,53 - 32,29, p<0,001). Như vậy đặt ra vấn đề cần thiết phải 

tăng cường can thiệp truyền thông giáo dục sức khỏe cho sinh viên.  

Hạn chế trong nghiên cứu của chúng tôi đó là chỉ có đối tượng sinh viên năm thứ 3 ngành Y 

khoa mà không thực hiện được trên các đối tượng sinh viên khác. Trong tương lai, chúng tôi 

mong muốn sẽ thực hiện trên tất cả các đối tượng sinh viên, ở tất cả các chuyên ngành, thậm chí 

có thể thực hiện trên các đối tượng sinh viên của các trường thuộc khối Đại học Thái Nguyên 

nhằm có được kết quả khái quát đại diện cho tập thể đối tượng sinh viên.  

5. Kết luận 

Việc sử dụng các biện pháp tránh thai của sinh viên y khoa năm thứ 3 Trường Đại học Y 

Dược Thái Nguyên chưa thường xuyên. 

Tỉ lệ sinh viên đã từng quan hệ tình dục là 26,4%, trong đó có 72,9% có sử dụng các biện 

pháp tránh thai trong lần quan hệ tình dục đầu tiên và 62,2% thường xuyên sử dụng các biện pháp 

tránh thai. Bao cao su được nhóm sử dụng thường xuyên biện pháp tránh thai khi quan hệ tình 

dục lựa chọn nhiều nhất (71,8%). Kiến thức sử dụng biện pháp tránh thai không tốt có mối liên 

quan với mức độ sử dụng các biện pháp tránh thai, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 
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